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市場走勢   

市場在早盤下跌，但隨後迅速復甦。然而，獲利壓力導致 VN-Index 從

盤中高點的  1,392 點轉為下跌。VN30-Index (-0.11%)、VNMID-Index 

(+0.38%) 、 VNSML-Index (-0.27%) 。 三 大 市 場 的 交 易 額 均 大 幅 增 加 

55%，達到 38 兆 7,310 億越南盾。 

由於投資者重新評估美國關稅的影響，市場出現分化階段，其中工業

區房地產和紡織股在當日下跌，如 GVR、TNG、TCM、ANV、SZC 下

跌相當較大。 

VSC、DLG、TTF、TCD 等中小型股在當日大幅上漲，其中 VSC 在宣布

希望在海防擁有一個規模為 6000 平方米的房地產項目後漲停。 

銀行股是市場的支柱股，其中 CTG（1.43%）、HDB（1.12%）、TPB

（1.1%）和  HPG（0.87%）領漲。相反，GVR（ -5.28%）、VIC（ -

0.94%）、BCM（-2.64%）等導致指數下跌最多。 

外資買超超過 2 兆 3,120 億越南盾，主要集中在 SSI（4,320 億）、MWG

（2,940 億）、CTG（1,470 億）在買超方面領先。BTW（970 億）、

DHC（330 億）、HDC（290 億）被拋售最多的股票。 

 

市場短期觀點 

我們認為市場可能在下一個交易日重回上漲趨勢。同時，市場寬度依

然保持正值，並主要集中在中型股。具體而言，我們評估這僅是技術

性調整階段，短期風險仍然較低。此外，情緒指標仍處於樂觀區域， 

VN-Index 仍尚未面臨強勁的阻力位，因此仍有新的支付機會。 

大盤的短期趨勢保持中性。 

短期策略（1 個月以內）：我們建議投資者可以繼續持有投資組合中 

40-60% 的股票比例，並可以考慮在調整階段時買進新股。 

 

請在 https://ysradar.yuanta.com.vn/查看有關股票的信號。 
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2025/07/04 當日市場：市場的流動性大幅增加 

 

市場走勢  

市場指數 VNI HNI UPCOM 

收盤 1,381.96 230.93 100.86 

%日 -0.19% -0.30% 0.25% 

%週 1.31% 1.74% 0.67% 

%月 3.61% 2.41% 2.29% 

%年 9.04% -3.81% 3.11% 

成交值(Bil.VND)    

當日 33,085 2,579 3,067 

日均量/週 20,121 1,451 707 

日均量/月 21,068 1,685 782 

外資進出     
買進 4,197.16 237.57 14.85 

賣出 1,921.35 193.97 22.13 

買賣超 2,275.81 43.60 -7.28 

市場漲跌家數    
上漲 157 66 183 

下跌 170 83 135 

持平 83 162 585 

市場指標    
P/E 13.56 25.14 15.31 

總市值 
5,978 363 1,432 

(兆盾) 

股息殖利率 7.21% 3.65% 4.81% 

資料源: Bloomberg – YSVN 

 

VNINDEX

 

HNXINDEX 
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技術分析圖 

指數技術分析圖 VN-Index 
 

 
指數技術分析圖 HNX-Index 

 

指數 短期趨勢 中期趨勢 阻力區 1 阻力區 2 支撐區 1 支撐區 2 

VN-Index 中性 上漲 1300 1330 870 800 

HNX-Index 中性 上漲 260 306 189 160 

VN30 中性 上漲 1336 1350 980 960 

VNMidcaps 中性 上漲 1280 1250 963 900 

VNSmallcaps 中性 上漲 1250 1250 804 750 
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胡志明市交易所 (HSX) 
  

河內交易所 (HSX) 
  

UPCOM 市場 (UPCoM) 
 收盤 漲跌%   收盤 漲跌%   收盤 漲跌% 

VNI 1381.96 -0.19%  HNI 230.93 -0.30%   UPCoM 100.86 0.25% 

VN30 1481.2 -0.11%  HN30 477.48 -0.66%         

VN Mid 2025.08 0.38%  VNX AllSh 1439.59 0.03%         

VN Small 1457.6 -0.27%                

     

外資交易 
成交值

(Bil.VND) 
  外資交易 

成交值

(Bil.VND) 
  外資交易 

成交值

(Bil.VND) 
 

買進 4197.16    買進 237.57     買進 14.85  

賣出 1921.35    賣出 193.97     賣出 22.13  

買超/賣超 2275.81    買超/賣超 43.60     買超/賣超 -7.28  

     

上漲排名/ 

股碼 
漲跌(VND) 漲跌%  上漲排名/ 

股碼 
漲跌(VND) 漲跌%  上漲排名/

股碼 
漲跌(VND) 漲跌% 

TNI 160 6.99%  HVT 1600 4.64%   AAH 242 6.37% 

DLG 160 6.96%  HGM 11900 4.41%   VCP 655 2.60% 

VSC 1100 6.92%  NDN 300 3.26%   BMS 247 2.21% 

TTF 170 6.61%  BTW 1500 3.06%   GDA 406 2.11% 

TCD 130 6.57%  NVB 300 2.40%   VEA 829 2.11% 

     

下跌排名/ 

股碼 
漲跌(VND) 漲跌%  下跌排名/ 

股碼 
漲跌(VND) 漲跌%  下跌排名/

股碼 
漲跌(VND) 漲跌% 

SIP -5000 -6.77%  SVN -300 -6.98%   DSD -2400 -14.55% 

LHG -2100 -6.19%  LIG -200 -5.71%   VCR -2890 -6.32% 

PHR -3600 -5.66%  TNG -1000 -4.46%   VGT -607 -4.67% 

VHC -3400 -5.59%  API -300 -4.11%   NTC -6201 -3.62% 

CMX -410 -5.58%  VGS -1000 -3.57%   DRI -313 -2.35% 

*備註：市值>5,000 億盾；成交值>15 億盾   

市值排名/ 

股碼 
Bil.VND   市值排名/ 

股碼 
Bil.VND   市值排名/

股碼 
Bil.VND  

VCB 484,629,155    KSV 32,840,000     VGI 223,135,711  

VIC 364,777,313    KSF 19,680,000     ACV 208,399,465  

VHM 312,163,312    IDC 15,905,997     MCH 131,478,494  

BID 255,577,574    MBS 15,751,531     MVN 70,378,469  

TCB 247,269,811    PVS 15,390,515     VEA 52,183,305  

     

交易量排名/

股碼 
成交值 30 日均  交易量排名/

股碼 
成交值 30 日均  交易量排

名/股碼 
成交值 30 日均 

VIX 126,243,258 38,576,894  SHS 37,258,010 14,795,603   VGT 5,296,141 1,459,802 

SSI 60,273,404 24,564,390  CEO 21,566,450 19,584,456   BVB 3,850,057 3,303,789 

SHB 52,341,851 58,354,545  MBS 8,314,554 4,132,409   AAH 2,894,622 1,050,648 

VPB 49,996,931 25,877,421  IDC 8,098,732 2,185,388   DDV 2,704,404 2,168,568 

VND 48,728,983 26,344,607  TNG 7,112,129 1,567,106   DRI 2,591,416 1,388,412 

     

資料源: BloomBerg & Yuanta Research  資料源: BloomBerg & Yuanta Research  資料源: BloomBerg & Yuanta Research 
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各行業板塊的交易走勢 
 

 
資料源:: FiinPro – YSVN  

-2.6%

-1.9%

-1.1%

-0.9%

-0.7%

-0.6%

-0.5%

-0.5%

-0.3%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.1%

-0.1%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

0.5%

0.6%

0.8%

0.9%

1.0%

1.0%

1.0%

1.2%

1.2%

1.8%

1.9%

2.1%

2.8%

3.2%

-3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0%

Hóa chất

Hàng gia dụng

Hàng cá nhân

Bảo hiểm nhân thọ

Du lịch & Giải trí

Bất động sản

Thiết bị và Phần cứng

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính

Bảo hiểm phi nhân thọ

Nước & Khí đốt

Lâm nghiệp và Giấy

Ô tô và phụ tùng

Sản xuất thực phẩm

Xây dựng và Vật liệu

Truyền thông

Bia và đồ uống

Khai khoáng

Viễn thông cố định

Dược phẩm

Ngân hàng

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh

Sản xuất Dầu khí

Dịch vụ tài chính

Sản xuất & Phân phối Điện

Kim loại

Quỹ đầu tư

Bán lẻ

Viễn thông di động

Hàng công nghiệp

Thuốc lá

Vận tải

Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Công nghiệp nặng

Điện tử & Thiết bị điện

Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Hàng hóa giải trí娛樂貨品 

食品和醫藥品分銷 

電子和電子設備 

重工業 

醫療設備和服務 

運輸 

香煙 

工業品 

移動電信 

零售 

投資基金 

金屬 

電力生產和分銷 

金融服務 

油氣生產 

營業咨詢和服務 

油氣設備、服務和分銷 

銀行 

醫藥品 

固定電信 

礦業 

啤酒和飲料 

傳媒 

建設和建材 

食品生產 

汽車和零件 

林業和造紙 

水和煤氣 

非人壽保險 

電腦軟件和服務 

設備和硬件 

房地產 

旅遊和娛樂 

人壽保險 

個人用品 

家用品 

化學品 

 

 

 



 

  

YUANTA SECURITIES VIETNAM – RETAIL RESEARCH YUTA<GO> / TRANG 5 

 

 

外資買進賣統計 

 

 
 

 

 

  

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

SSI 432,323 DHC -32,952 

MWG 294,147 HDC -28,602 

CTG 146,858 GVR -28,502 

HCM 133,298 GAS -25,327 

VCI 125,835 VRE -23,880 

 
HSX 外資買/賣超的前 5 名 

 

 

 

 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

IDC 127,127 BTW -97,486 

SHS 19,041 PVS -14,870 

CEO 8,996 VFS -6,192 

TNG 3,848 VGS -4,840 

BVS 2,398 VCS -3,643 

 
HNX 外資買/賣超的前 5 名 

 

 

 

 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

MCH 6,300 ACV -8,039 

PAT 1,711 VEA -4,556 

NCS 700 QNS -2,559 

MPC 214 HNG -589 

PHP 190 CSI -295 

 
UPCOM 外資買/賣超的前 5 名 

 
 

源: FiinPro – YSVN 
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自營統計 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

FPT 80,138 TCB 296,491 

HAG 74,221 MWG 294,643 

PNJ 44,866 STB 177,883 

POW 29,837 MBB 108,463 

HPG 19,082 VIB 90,540 

 

HSX 自營交易最大前名 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

PVC 11,495 TNG 11,590 

IDC 14 NDN 295 

PVS 10     

SHS 10     

        

 

HNX 自營交易最大前名 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

ACV 18,835.37     

MCH 5,722.51     

MPC 3,544.08     

        

        

 

UPCoM 自營交易最大前名  
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越南證券市場投資人類別統計 

 
 

資料源: FiinPro – YSVN
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東南亞主要市場數據 

源： BloomBerg & YSVN, 2014 

 

 
 

  

 

 
 

 

  

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

東南亞主要市場走勢比較

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thailand Indonesia Philippines Vietnam 

P/B  1.0x 1.9x 1.4x 1.7x 

P/E  13.0x 16.0x 11.0x 13.8x 

ROE % 6.77 12.10 12.25 12.82 

ROA % 1.82 3.13 2.66 1.97 

市值 
十億

美元 
417.10 753.08 161.34 226.69 

交易價值 
百萬

美元 
1.38 0.75 0.11 0.63 

股息率 % 4.45 4.30 3.24 1.88 
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JCI Index Indonesia
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report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly 

or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 

Ratings Definitions 

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our thesis is based on our analysis of the company’s 

outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We recommend investors add to their position. 
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Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review. 
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